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PHẦN ĐỌC THẦM 

“Bé nhìn biển ”  

Câu 1/ Bé ra biển vào dịp nào? 

a/ Dịp nghỉ hè . 

b/ Dịp nghỉ học. 

c/ Dịp bố nghỉ mát. 

Câu 2/ Hình ảnh nào cho thấy biển rất rộng? 

a/ To bằng trời. 

b/ Giằng với sóng. 

c/ Khiêng sóng lừng. 

Câu 3/  Những câu thơ nào cho em thấy biển giống như trẻ con? 

a/ Phì bò như bể; Biển mệt thở rung.  

b/ Chơi trò kéo co. 

c/ Chơi trò kéo co; Lon ta lon ton. 

Câu 4/  Bộ phận in đậm trong câu. “Biển mệt thở rung”. Trả lời cho câu hỏi nào?  

a/ Thế nào. 

b/ Vì sao. 

c/ Khi nào. 

 

“Sơn Tinh, Thủy Tinh”  
Câu 1: Những ai đến cầu hôn Mị Nương? 

 A. Sơn Tinh. 

 B. Thủy Tinh. 

 C. Sơn Tinh và Thủy Tinh. 

Câu 2: Cuộc chiến giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh, ai là người thắng cuộc? 

 A. Sơn Tinh. 

 B. Thủy Tinh. 

 C. Hai vị thần hòa nhau. 

Câu 3: Câu chuyện này nói lên điều gì có thật? 

 A. Mị Nương rất xinh đẹp. 

 B. Nhân dân ta chống lũ rất kiên cường. 

 C. Sơn Tinh rất tài giỏi. 

Câu 4: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm? 

 Sơn Tinh rất tài giỏi. 

........................................................................................................................... 

Câu 5: Hùng Vương làm thế nào để chọn chàng rể ? 

        A.  Chọn người đem lễ vật đến trước.      

              B.  Chọn người đem đủ một trăm ván cơm nếp.      

              C.  Chọn người có đủ 2 điều kiện trên.     

Câu 6: Cuộc chiến đấu giữa hai vị thần là cách giải thích hiện tượng gì hằng năm? 
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       A. Hiện tượng hạn hán     

              B. Hiện tượng lũ lụt            

              C. Hiện tượng mưa đá 

Câu 7: Từ nào hợp với nghĩa câu sau “ Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi.” 

      A. Suối     

        B.Hồ             

        C. Sông 

Câu 8 : Bộ  phận in đậm trong câu “ Ở nước ta có nạn lụt vì năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước 

đánh Sơn Tinh”. Trả lời cho câu hỏi nào ? 

     A. Khi nào?      

       B. Như thế nào ?            

       C.  Vì sao ? 

Câu 9: Hùng Vương phân xử việc hai vị thần cùng cầu hôn như thế nào ? 

   a . Ai mạnh hơn thì sẽ được lấy Mị Nương . 

 b . Ai đem lễ vật đến trước thì sẽ được lấy Mị Nương . 

 c . Ai có nhiều phép thuật hơn thì sẽ được lấy Mị Nương . 

Câu 10: Sơn Tinh chống lại Thuỷ Tinh bằng cách gì  ? 

   a . Thần bốc từng quả đồi ,dời từng dãy núi .       

   b . Thần hô mưa, gọi gió  .   

   c . Thần dâng nước lên cuồn cuộn làm ngập nhà ,ngập cửa . 

Câu 11:  Câu nào dưới đây trả lời cho câu hỏi Vì sao ?  

 a . Ngày mai, ai đem lễ vật đến trước thì được lấy Mị Nương . 

 b . Thuỷ Tinh đánh Sơn Tinh vì không lấy được Mị Nương . 

 c . Hôm sau , Sơn Tinh mang lễ vật đến trước . 

Câu 12: Câu “Mị Nương là người con gái đẹp tuyệt trần.” Được cấu tạo theo kiểu câu nào ? 

a. Câu kiểu ai làm gì ? 

b. Câu kiểu ai thế nào ? 

c. Câu kiểu ai là gì ? 

Câu 13: Lễ vật vua Hùng yêu cầu mang đến gồm những gì ? 

a. Một tram ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh trưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chin hồng mao. 

b. Voi chin ngà, gà chin cựa, ngựa chin hồng mao. 

c. Một trăm ván cơm nếp, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. 

Câu 14: Câu chuyện này nói lên điều gì có thật? 

a. Mị Nương rất xinh đẹp. 

b. Sơn Tinh rất tài giỏi. 

c. Nhân dân ta chống lũ lụt rất kiên cường. 

Câu 15: Cụm từ nào trong câu “Hôm sau, Sơn Tinh mang lễ vật đến trước và được đón dâu về.” 

Trả lời cho câu hỏi “Khi nào”? 

a. Hôm sau 

b. Sơn Tinh 

c. Đón dâu về 

 ...........................................................................................................................................................  

“Bác sĩ Sói” 
Cậu 1: Từ ngữ nào tả sự thèm thuồng của Sói khi thấy Ngựa? 
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      A. xông đến Ngựa              B. thèm rỏ dãi                C. tiến về Ngựa 

Câu 2: Sói lừa Ngựa bằng cách nào? 

    A. giả giọng hiền lành lừa Ngựa. 

    B. đe dọa cho Ngựa sợ. 

    C. làm bác sĩ khám bệnh cho Ngựa. 

Câu 3: Tả lại cảnh Sói bị Ngựa đá. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Câu 4: Đặt câu hỏi có cụm từ “ở đâu” cho câu sau: 

  - Cặp của Lan để trên ghế. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

“Sông Hương”  
1. Tìm những từ chỉ các màu xanh khác nhau của sông Hương. 

   a.  Xanh thẳm, xanh biếc, xanh non. 

   b.  Xanh mát, xanh tươi, xanh biếc. 

   c.  Xanh ngắt, xanh lơ, xanh thẳm. 

 

2. “ Hương Giang” là tên của con sông nào? 

   a.  Sông Hồng.  

   b.  Sông Thu Bồn. 

   c.  Sông Hương. 

 

3. Sông Hương ở đâu? 

   a.  Ở Hà Nội.  

   b.  Ở thành phố Huế. 

   c.  Ở thành phố Hồ Chí Minh. 

 

4.Tìm và gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “Khi nào?” Trong câu sau: 

           Mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ rực.  

 

“ Chim Sơn ca và bông cúc trắng ” 

Câu 1: Trước khi bị bỏ vào lồng, chim và hoa sống như thế nào? 

a. Buồn thảm. 
b. Tự do, sung sướng, vui vẻ. 
c. Tươi tắn, xinh đẹp.   
Câu 2: Hành động của cậu bé gây ra chuyện gì đau lòng ? 

a. Cúc bị cắt đi. 
b. Sơn ca bị cầm tù. 
c. Sơn ca chết, cúc héo tàn. 
Câu 3: Em muốn nói gì với  cậu bé ? 
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 ...........................................................................................................................................................  
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 ........................................................................................................................................................... 
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Câu 4: Đặt câu hỏi có cụm từ “ở đâu” cho câu sau: 

Sơn ca bị nhốt trong lồng 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  ‘‘ Một trí khôn hơn trăm trí khôn ’’ 
Câu 1:  Khi gặp nạn Chồn như thế nào? 

          a/ Chồn bình tĩnh nghĩ cách đối phó. 

          b/ Chồn sợ hãi và chẳng nghĩ ra điều gì. 

          c/ Chồn tỏ vẻ như không có chuyện gì sảy ra. 

Câu 2:  Gà Rừng nghĩ ra mẹo gì để cả hai thoát nạn? 

a/Gà Rừng chấp nhận hi sinh để cứu bạn. 

b/Gà Rừng tự lo cho bản thân mình và bỏ mặc Chồn. 

c/ Gà Rừng giả chết rồi vùng chạy để đánh lạc hướng thợ săn tạo thời cơ cho Chồn vọt ra khỏi hang. 

Câu 3: Câu chuyện muốn khuyên các em điều gì? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………....................................................................................

........................ 

Câu 4: Câu “ Gà Rừng thật thông minh” có cấu tạo theo mẫu nào ? 

           a/ Ai là gì? 

           b/ Ai làm gì? 

           c /Ai thế nào? 

 

“Thư trung thu” 
Câu 1. Mỗi Tết Trung thu, Bác Hồ nhớ tới ai ? 

A. Bác nhớ tới các cháu nhi đồng. 
B. Bác nhớ tới các cháu thiếu niên. 
C. Bác nhớ tới các cháu thanh niên. 

Câu 2. Ai yêu nhi đồng / Bằng Bác Hồ Chí Minh ? Là một câu hỏi, câu hỏi đó nói lên điều gì ? 

A. Các cháu nhi đồng rất yêu Bác Hồ. 


